
STT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách Đơn vị tính Đơn giá

1 Actolind® w Gel Actolind® w Gel 
Hộp 10 tép, 

5ml/tép
Tép 101.650

2 Actolind® w Gel Actolind® w Gel Hộp 1 tuýp 30ml Tuýp 519.750

3 Ba chạc nhựa không dây Ba chạc nhựa không dây Hộp 50 cái Cái 3.850

4 Băng cuộn 10cm x 5m Băng cuộn 10cm x 5m 10 cuộn / túi Cuộn 1.760

5 Băng cuộn 7cm x 2,5m Băng cuộn 7cm x 2,5m 20 cuộn / túi Cuộn 1.035

6 Băng dính 2.5cm x 5m Urgosyval 2,5cmx5m 12 cuộn / hộp Cuộn 24.931

7
Băng gạc(Miếng dán 

vết thương Ego)
Băng keo cá nhân Urgo Hộp102 miếng miếng 782

8 Băng thun 3 móc
Băng thun y tế 3 móc 

10cmx4,5m
12 cuộn /túi Cuộn 16.853

9

Băng vô trùng cố định 

kim luồn trong suốt, 

không thấm nước 

60x70mm

Băng vô trùng cố định 

kim luồn trong suốt, 

không thấm nước 

60x70mm

Hộp 100 miếng Miếng 4.400

10
Bộ dây truyền sử dụng 

1 lần kim cánh bướm 

Bộ dây truyền sử dụng 1 

lần kim cánh bướm 
1 Cái/ túi Cái 5.170

11 Bơm 50ml tiêm 
Bơm tiêm sử dụng một 

lần 50ml ECO
25 cái / hộp cái 4.620

12 Bơm tiêm 10ml
Bơm tiêm MPV sử dụng 

một lần 10ml
100 cái / hộp Cái 1.095

13 Bơm tiêm 1ml 
Bơm tiêm MPV sử dụng 

một lần 1ml
100 cái / hộp cái 750

14 Bơm tiêm 20ml
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 20 ml
50 cái / hộp cái 1.980

15 Bơm tiêm 5ml
Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 5 ml
100 cái / hộp cái 845

16 Bông y tế 25g Bông y tế 25g 25g/túi gói 25g 4.950

17 Bột bó 7,5 cmx2.7m
Bột bó OBANDA 

7,5cmx2,7m
1 túi/ cuộn cuộn 13910

18 Buona Spray-sol Buona Spray-sol Hộp 1 bộ Bộ 341.250

19
Catheter nuôi ăn tĩnh 

mạch trung tâm

Catheter nuôi ăn tĩnh 

mạch trung tâm
1 bộ / hộp Bộ 1.785.000

20
Catheter tĩnh mạch 

trung tâm rốn
Umbilical Catherter 1 Cái/ túi Cái 90.950

21
Chỉ khâu  

Polydioxanone số 5/0

  Chỉ phẫu thuật Filaxyn 

5/0 
Hộp 12 sợi Sợi 100.580

22

Chỉ khâu tự tiêu liền 

kim sử dụng 1 lần đã 

tiệt trùng Polydioxanone

Chỉ phẫu thuật  tự tiêu 

liền kim  Polydioxanone
20 sợi/ hộp Sợi 25.680
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23
Chỉ tiêu TH polyglactin 

910 số 2.0

Chỉ Phẫu Thuật Mitsu 

2/0 dài 90cm kim tròn 

1/2C 30mm

Hộp 12 sợi Sợi 36.380

24
Chỉ tiêu TH polyglactin 

910 số 3.0

  Chỉ phẫu thuật Mitsu 

3/0 dài 75cm, kim tròn 

1/2C 26mm

Hộp 12 sợi Sợi 36.380

25
Chỉ tiêu TH polyglactin 

910 số 6.0

Chỉ phẫu thuật Mitsu 6/0 

dài 45cm, kim tam giác 

3/8C 13mm

Hộp 12 sợi Sợi 58.850

26
Clip kẹp mạch máu 

Polymer Hemolok Cỡ L

Clip kẹp mạch máu 

Polymer Hemolok Cỡ L
6 cái / vỉ Cái 96.300

27
Đầu dò mổ Amidan và 

nạo VA
Evac 70 Xtra HP 1 cái / hộp cái 6.630.000

28 Dầu parafin
Dầu Parafin Vinphaco 

5ml
Hộp 50 ống Ống 3.630

29
Dây nối bơm tiêm điện 

140cm

Dây nối bơm tiêm điện 

ECO 
100 cái/hộp Cái 5.393

30
Dây truyền dịch liền 

kim
Dây truyền dịch ECO Bịch 25 cái Cái 4.950

31 Dây truyền máu Dây truyền máu 1 túi/ bộ Bộ 18.190

32 Dụng cụ hút mũi 
Dụng cụ hút mũi 

SAKOMI 
1 cái / vỉ cái 13.910

33
Dung Dịch Nhỏ Mũi 

AZK Nhỏ Mũi

Dung Dịch Nhỏ Mũi 

AZK Nhỏ Mũi
Lọ 10ml Lọ 26.750

34

Dung dịch phun sương 

vệ sinh tai VESITA 

EAR SPRAY

Dung dịch phun sương 

vệ sinh tai VESITA 

EAR SPRAY

Hộp 1 lọ 15ml Lọ 83.460

35

DUNG DỊCH XỊT 

HỌNG

BROMALIN

DUNG DỊCH XỊT 

HỌNG

BROMALIN
Hộp 1 chai 30ml Hộp 133.350

36
Dung dịch xịt mũi BEN 

NOSI

Dung dịch xịt mũi BEN 

NOSI
Hộp 1 lọ Hôp 147.000

37

DUNG DỊCH XỊT TAI

BÁCH TRỊ NHĨ

DUNG DỊCH XỊT TAI

BÁCH TRỊ NHĨ Hộp 1 chai 30ml Hộp 157.500

38
Ectoin 2% Natriclorid, 

nước tinh khiết
Alegin Spray 1 lọ / hộp hôp 157.500

39
Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp 

Gạc phẫu thuật 10cm x 

10cm x 8 lớp 
10cái / túi Cái 920

40
Gạc răng miệng 

M'Smarty

Gạc răng miệng 

M'Smarty
Hộp 30 gói cái 3.630

41 Gel bôi niêm mạc miệng Novoteeth Hộp 1 túyp Hộp 44.940

42 Gọng mũi CPAP các số Gọng mũi CPAP các số 1 Cái/ túi Cái 152.250

43 Kem bôi hăm Kem bôi RAPIDER Tuýp 1/ hộp Hộp 238.637

44 Kem bôi hăm trẻ em NIPCARE 1 tuýp / hộp Tuýp 85.600
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45 Khẩu trang  trẻ em
Khẩu trang 3D trẻ em 

tanaphar
10 cái / hộp cái 2.970

46 Khẩu trang y tế Khẩu trang y tế 4 lớp 2500 cái / thùng Cái 920

47 Kim cánh bướm các cỡ
Kim cánh bướm các cỡ 

ECO
Hộp 50 cái Cái 1.540

48
Kim chọc dò tủy sống 

các số 

Kim chọc dò, gây tê tủy 

sống SPISOCAN
25 cái/ hộp Cái 28.890

49 Kim lấy thuốc Kim lấy thuốc Tanaphar 100 cái/ hộp Cái 322

50
Kim luồn tĩnh mạch  

các số

Kim luồn tĩnh mạch  các 

số
50 cái / hộp Cái 18.725

51
Kim luồn tĩnh mạch 

20G

Kim luồn tĩnh mạch 

JCM  20G
Hộp 100 cái cái 8.560

52
Mask chạy máy khí 

dung

Bộ mask thở khí dung 

người lớn, trẻ em
100 cái / thùng Cái 14.980

53 Mặt nạ thở Oxy có dây Mask thở oxy MPV 10 cái / túi Cái 13.536

54 Miếng dán hạ sốt
Miếng dán hạ sốt Doctor 

Cool
Hộp 6 miếng miếng 3.960

55

Muối biển tinh khiết 

(natri clorid 0.9%), bạc 

nano

Visaline Soft Hộp 1 chai Chai 107.000

56

NaCl 1,3%; Sodium 

hyaluronate; 

Methylsulfonylmethane

Freenose kid Hộp 1 lọ hôp 85.600

57

Natri clorid (muối biển) 

9mg, dinatri 

hydrophosphat, natri 

dihydrophosphat, 

dinatriedetat, 

benzalkonium clorid, 

nước tinh khiết

Dung dịch xịt mũi 

Nebusal spray 0,9%
1 lọ / hộp Lọ 72.760

58

Natri clorid 3%, Natri 

Hyaluronat0,02%, 

Xylitol

 Dung dịch nhỏ mũi 

Visaline Drop

Dung dịch nhỏ 

mũi
lọ 26.750

59 Natri clorid 30 mg
dung dịch khí dung 

Nebusal 3%
50 ống / hộp Ống 8.988

60

Nebianax 3% 

Flaconcini / Nebial 3% 

Flaconcini

NaCL 3% Flaconcini / 

Nebial 3% Flaconcini
Hộp 20 ống 5ml Ống 12.038

61

Nebianax 3% Spray 

Nasale/ Nebial 3% 

Spray Nasale 

NaCl 3% Spray Nasale/ 

Nebial 3% Spray Nasale 
Hộp 1 lọ Lọ 241.500

62 Nhiệt kế  thủy ngân 42ᵒ Nhiệt kế y học thủy ngân 12 cái / hộp Cái 24.610

63
Nhỏ tai chiết xuất từ 

thiên nhiên

Nhỏ tai OTOSAN 

NATURAL EARS 

DROPS

Hộp 1 chai Hộp 210.000

64
Nước biển đẳng trương 

+ 0 tháng tuổi

FREE NOSE 

ISOTONIC SEA 

WATER 

Hộp 1 chai xịt Chai 176.400

Page 3



STT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách Đơn vị tính Đơn giá

65
Nước biển ưu trương + 

3 tháng tuổi

FREE NOSE 

HYPERTONIC SEA 

WATER

Hộp 1 chai xịt Chai 176.400

66

Nước muối sinh lý 

Natriclorid 0.9% lọ 

10ml

Nước muối sinh lý 

Natriclorid 0.9% lọ 10ml
10 lọ / vỉ Lọ 3.850

67
Nước súc miệng, họng 

DkAg+

Nước súc miệng, họng 

DkAg+

Hộp 1 lọ dung 

dịch
Lọ 110.250

68
Ống nội khí quản các 

cỡ có khớp 

Ống nội khí quản các cỡ 

có khớp 
hộp 10 cái Cái 14.606

69
Ống nội khí quản các 

cỡ không  khớp 

Ống nội khí quản các cỡ 

không  khớp 
Hộp 10 cái Cái 14.606

70
Sản phẩm y tế bổ trợ 

nhuận tràng

Chống táo bón 

CONSTIPASS
Hộp 20 gói Gói 19.260

71 Siro ho thảo dược

Siro ho FORTUSS 

OTOSAN COUGH 

SYRUP

Hộp 1 chai Hộp 248.182

72

Sodium Chloride 3%, 

Sodium Hyaluronate 

0.02%,Methylsulfonylm

ethane, Dihydrogen 

phosphate, Hydrogen 

phosphate, 

Benzalkonium chlorid

Hyper salt Spray 70ml 

(dd xịt mũi)
Hộp 1 lọ Xịt mũi Hộp 120.750

73 Sonde dẫn lưu ổ bụng Ống dẫn lưu Ổ bụng 1 cái/ túi Cái 11.770

74 Sonde nelaton các cỡ Sonde nelaton các cỡ Túi 1 cái cái 7.651

75 Thông dạ dầy các số Thông dạ dầy các số 1 Cái/ túi Cái 16.585

76 Thông hút dịch các số Dây hút nhớt các số 20 cái/ túi Cái 3.080

77
XANH METHYLEN 

1%
XANH METHYLEN 1% lọ 20ml lọ 4.950

78 Xịt bó bột
Medtec Cast Comfort 

Spray(xịt bó bột)
Hộp 1 bình xịt Hộp 299.250

79

Xịt họng  

Carboxymethyl beta-

glucan+Chiết xuất 

Hedge

Xịt họng OTOSAN 

THROAT SPRAY 

FORTE

Chai 30ml Hộp 276.818

80 Xịt họng CTTSore Xịt họng CTTSore Hộp 1 lọ Chai 117.600
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